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PHẦN  TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất khử là chất 

A. cho điện tử (electron), chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 

C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 2: Chất oxi hoá là chất 

A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 

C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 

D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 3: Chọn phát biểu không hoàn toàn đúng :

A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho điện tử. 

B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1. 

C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau. 

D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.

Câu 4: Trong phản ứng oxi hóa – khử 

A. chất bị oxi hóa nhận điện tử và chất bị khử cho điện tử. 

B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời. 

C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử. 

D. quá trình nhận điện tử gọi là quá trình oxi hóa.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng ? 

          
A. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

          
B. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các  nguyên tố hóa học.

          
C. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.

          
D. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một  số nguyên tố hóa học.

Câu 6: Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo chiều tạo thành 

A. chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu. 



B. chất khử yếu hơn so với chất đầu. 

C. chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn. 


D. chất oxi hóa (mới) và chất khử (mới) yếu hơn.

Câu 7: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ? 

A. oxit phi kim và bazơ. 


B. oxit kim loại và axit. 

C. kim loại và phi kim. 


D. oxit kim loại và oxit phi kim.

Câu 8: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là :

A. +1 và +1.

B. –4 và +6.

C. –3 và +5.

D. –3 và +6.

Câu 9: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là :

A. –2, –1, –2, –0,5. 



B. –2, –1, +2, –0,5.


C. –2, +1, +2, +0,5. 



D. –2, +1, – 2, +0,5.

Câu 10: Cho các hợp chất : NH
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Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là :

   A. N2 > NO
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 > NO2 > N2O > NH
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B. NO
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 > N2O > NO2 > N2 > NH
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   C. NO
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 > NO2 > N2O > N2 > NH
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D. NO
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 > NO2 > NH
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 > N2 > N2O.

Câu 11: Cho quá trình :  Fe2+  (  Fe 3++ 1e

Đây là quá trình : 

A. oxi hóa. 
         
B. khử .

C. nhận proton. 
D. tự oxi hóa – khử. 

Câu 12: Cho quá trình : NO3- + 3e + 4H+ (  NO + 2H2O

Đây là quá trình :

A. oxi hóa. 
          
B. khử. 

C. nhận proton. 
D. tự oxi hóa – khử. 

Câu 13: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là :

A. 0,5.


B. 1,5.


C. 3,0.


D. 4,5.

Câu 14: Khi cho Cu​2S tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: Cu(NO3)2 ; H2SO4 ; NO và H2O. Số electron mà 1 mol Cu​2S đã nhường là :

        A. 9 electron.
     
B. 6 electron.
  
C. 2 electron.        
D. 10 electron.

Câu 15: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ


A. nhường 12 electron.


B. nhận 13 electron.



C. nhận 12 electron.



D. nhường 13 electron.

Câu 16: Cho dãy các chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là :
      A. 3.
   

B. 4.


C. 6.                        
D. 5.

Câu 17: Trong phản ứng : KMnO4 + HCl ( KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là : 


A. 8.


B. 9.


C. 10.


D. 11.

Câu 18: Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng dưới đây là : 

Fe3O4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 


A. 21.


B. 26.


C. 19.


D. 28.

Câu 19: Trong phản ứng Zn  + CuCl2 ( ZnCl2  +  Cu, một mol Cu2+ đã


A. nhận 1 mol electron.


B. nhường 1 mol electron.


C. nhận 2 mol electron.


D. nhường 2 mol electron.

Câu 20: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại


A. bị khử.

B. bị oxi hoá.

C. cho proton.

D. nhận proton.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là :
           A. 0,672 lít.
            B. 6,72 lít.
            C. 0,448 lít.
        
D. 4,48 lít.
Câu 22: Hòa tan hết 1,84 gam hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Số mol Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là :

A. 0,02 và 0,03. 
B. 0,01 và 0,02. 
C. 0,01 và 0,03.        
D. 0,02 và 0,04.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lít 

(đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2), dung dịch Y (không chứa muối NH4NO3). Tỉ khối của X đối với H2  bằng 19. Giá trị của V là :

A. 2,24.                       
B. 4,48


C. 5,60.

D. 3,36.

Câu 24: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của y là :

A. 20,5.

B. 35,4.

C. 26,1.

D. 41,0.

Câu 25: Chia hỗn hợp gồm Mg và MgO thành 2 phần bằng nhau :

   - Phần 1 : Cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch sau phản ứng chứa 14,25 gam muối.

   - Phần 2 : Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu dược 0,448 lít khí X nguyên chất (đktc). Cô cạn cẩn thận và làm khô dung dịch sau phản ứng thu được 23 gam muối. Công thức phân tử của khí X là : 

A. N2O.             
B.  NO2.        

C. N2.             

D. NO.     
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